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	Nhánh 1
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	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	Bé với dịch bệnh covid

19
	An toàn thân thể cho bé
	Những đồ dùng không an toàn
	Những nơi không an toàn với bé

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	 
	 
	 
	 

	
	A. Phát triển vận động
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 2:

- Hô hấp: Thổi nơ

- Tay: Hai tay dang ngang gập vào vai

- Bụng: Hai tay lên cao, nghiêng người sang hai bên

- Chân: Đưa chân ra trước, khuỵu gối

- Bật: Bật tiến trước, lùi ra sau
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	Tiết học "Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh"
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐH 
	HĐNT
	HĐNT 

	3
	Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	Ném xa bằng 2 tay
	Tiết học “Ném xa bằng 2 tay”
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT 
	 HĐNT
	HĐH

	4
	Tập trung, khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước 
	Chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước
	Tiết học "Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước"


	Lớp học
	HĐNT
	
	HĐH 
	HĐNT 

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:” AN TOÀN CHO BÉ” 

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	5
	Bật tách chân, khép chân qua 7 vòng liên tục, không dẫm vạch
	Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 vòng
	Tiết học “Bật chụm, tách  chân  liên tục qua 7 vòng”
	Sân chơi
	HĐH
	HĐNT
	HĐNT 
	HĐNT

	6
	Trẻ biết chơi các trò chơi  dân gian và trò chơi vận động.
	Chơi một số trò chơi  dân gian và trò chơi vận động
	Trẻ chơi trò chơi: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, chi chi chành chành, đi kiểm chúa la…
	Sân chơi
	 HĐNT
	  HĐNT
	HĐNT
	  HĐNT

	7
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay qua các trò chơi, múa dẻo, cắp cua, đan tết
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	8
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, 
	 Thực hành: đóng cởi khuy áo, kéo khóa, buộc dây
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	
	 
	 
	 
	 

	9
	Có một số thói quen và hành vi trong ăn uống (mời cô, mời bạn, ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…); ăn nhiều loại thức ăn và tăng cường rau xanh để phòng chống dịch bệnh covid và chủ động thực hiện hàng ngày
	- Thói quen ăn uống tốt/ không tốt (mời cô, mời bạn, ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…); ăn nhiều loại thức ăn và tăng cường rau xanh để phòng chống dịch bệnh covid và chủ động thực hiện hàng ngày
	Trò chuyện về các hành vi, thói quen ăn uống tốt/không tốt trong cuộc sống hàng ngày để phòng chống dịch bệnh covid và chủ động thực hiện.
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	10
	Thực hiện được một số việc đơn giản:

- Tự rửa tày bằng xà phòng, xịt khuẩn. Tự lau mặt, đánh răng.

-Xúc miệng bằng nước muối 
	Tập luyện kỹ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng, xịt khuẩn. Tập luyện kỹ năng xúc miệng, họng bằng nước muối
	 Thực hành kĩ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng, xịt khuẩn  xúc miệng nước muối
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	HĐC

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:” AN TOÀN CHO BÉ” 

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	11
	Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân và vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid. Vệ sinh răng miệng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy

- Che miệng khi ho, hắt hơi
	- Vệ sinh răng miệng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy

- Che miệng khi ho, hắt hơi


	- Trò chuyện một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân và vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid. Vệ sinh răng miệng, che miệng khi ho, hắt hơi,…


	Lớp học
	VS-AN
	
	HĐC
	ĐTT

	12
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng thông thường khi ốm và khi bị mắc Covid, bước đầu biết cách phòng tránh và  nói với người lớn khi có những biểu hiện trên
	Nhận biết một số biểu hiện đặc trưng thông thường khi ốm và khi bị mắc Covid và cách phòng tránh đơn giản
	Trò chuyện nhận biết 1 số biểu hiện khi ốm biết, nói với người lớn khi bị đau, sốt, đau rát họng, mất vị giác...
	Lớp học
	  HĐNT
	HĐC 
	VS-AN
	HĐC

	13
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không lại gần người đang hút thuốc…)
	Trò chuyện, xem tranh ảnh việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ,  không lại gần người đang hút thuốc…)
	Lớp học
	ĐTT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐC

	14
	Biết được một số trường hợp không an toàn: Cháy, có người rơi xuống nước, khi người lạ bế ẵm, ra khỏi nhà một mình và gọi người giúp đỡ. Các số điện thoại trợ giúp: 111,113,114,115
	- Các trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ

- Địa chỉ, số điện thoại người thân và các số điện thoại trợ giúp: 111,113,114,115
	Xem video trò chuyện về trường hợp không an toàn, một số tình huống khi gặp khó khăn, nguy hiểm cần người lớn giúp. Số điện thoại người thân và các số điện thoại trợ giúp: 111, 113, 114, 115
	Lớp học
	HĐC
	ĐTT 
	
	 HĐNT 

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
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	15
	Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn 
	- Không leo trèo cầu thang, nô đùa hay chạy nhảy

- Không tự ý đi chơi 
	Trò chuyện về một số quy định ở trường, nơi công cộng: không leo trèo cầu thang, nô đùa hay chạy nhảy; không tự ý đi chơi một mình 
	Lớp học
	 
	ĐTT 
	HĐC
	 

	16
	Biết được nguy cơ không an toàn và phòng tránh: bàn là, bếp điện, nước sôi, vật sắc nhọn, ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm...; một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm: sấm sét, mưa giông, bão
	Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không  an toàn , những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng và phòng tránh: bàn là, bếp điện, nước sôi, vật sắc nhọn, ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm...; một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm: sấm sét, mưa giông, bão
	 Trò chuyện về nhận biết cách phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn  những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng và phòng tránh: bàn là, bếp điện, nước sôi, vật sắc nhọn, ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm: sấm sét, mưa giông, bão
	Lớp học
	 ĐTT
	  
	HĐNT 
	VSAN 

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	 
	 
	 
	 

	
	A. Khám phá khoa học 
	
	 
	 
	 
	 

	17
	Biết các dấu hiệu khi mắc bệnh và cách phòng tránh
	Các dấu hiệu khi mắc bệnh và phòng tránh
	Tiết học Nhận biết và cách phòng tránh covid"
	Lớp học
	HĐH
	ĐTT 
	HĐC 
	HĐNT

	18
	Nhận biết tầm quan trọng và những việc làm cần thiết để bảo vệ bản thân và phòng chống bị xâm hại
	Những kiến thức và hành động tự bảo vệ bản thân và phòng chống bị xâm hại
	Tiết học "Bé bảo vệ bản thân, phòng chống bị xâm hại"
	Lớp học
	 
	HĐH 
	ĐTT
	HĐC 

	19
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di  chuột, kích chuột , mở thư mục
	Thực hành Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuột, kích chuột , mở thư mục
	Lớp học
	HĐC
	 HĐC
	HĐC 
	HĐG

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:” AN TOÀN CHO BÉ” 

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	20
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Trò chơi: phần mềm trò chơi Kidsmar/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Lớp học
	HĐG
	 HĐC
	HĐC
	 

	
	B. Khám phá khoa học
	
	
	
	
	

	21
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Sân chơi
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	22
	Nhận biết được chữ số 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết chữ số 7 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Đếm, nhận biết số 7
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	HĐH
	HĐG

	23
	Xác định được vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trước- phía sau, phía trên - phía dưới, phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	Tiết học" Nhận biết phía phải - phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn
	Lớp học
	 HĐC
	 
	 
	HĐH

	
	C. Khám phá xã hội
	
	 
	 
	 
	 

	24
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	Khám phá,  xem tranh ảnh, clip về ngày phụ nữ việt nam
	Lớp học
	 
	HĐNT
	HĐG 
	 

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	 
	 
	 
	 

	
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	25
	Có khả năng nghe hiểu các từ khái quát, từ trái nghĩa
	Nghe hiểu các từ khái quát (đồ dùng, đồ chơi,...), từ trái nghĩa (cao - thấp, ngắn - dài…)
	 Trò chuyện sử dụng các từ khái quát (đồ dùng, đồ chơi,...), từ trái nghĩa (cao - thấp, ngắn - dài…)
	Lớp học
	 HĐG
	
	HĐC
	 

	26
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc về chủ đề “An toàn cho bé”
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐC

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:” AN TOÀN CHO BÉ” 

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	27
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè chủ đề “An toàn cho bé”: Thơ Virus Corona, An toàn với bé, Hát “Em phòng chống Corona, Bé tập đánh răng”
	Lớp học
	HĐC
	HĐC 
	ĐTT
	ĐTT

	28
	Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi và biết sử dụng phù hợp hoàn cảnh 
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp
	Trò chuyện, quan sát tranh ảnh, clip số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) và sử dụng phù hợp
	Lớp học
	HĐC
	
	 
	 

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 
	
	 
	 
	 
	 

	29
	Trẻ có khả năng nghe hiểu và nói được một số từ ngữ Tiếng Anh đơn giản gần gũi quen thuộc chỉ tên đồ vật, các sự vật hiện tượng…
	Nghe hiểu và nói được một số từ ngữ Tiếng Anh đơn giản gần gũi quen thuộc chỉ tên đồ vật, các sự vật hiện tượng…
	Nghe và nói được một số từ tiếng anh: Boy, Girl, head, hair, belly, knee, hand, mouth, teeth, 
 foot, finger, toe
	Lớp học
	HĐG
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	30
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	Tự bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau
	Lớp học
	VS-AN
	HĐC
	
	

	31
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Tiết học Thơ "Virus Corona"; "An toàn với bé"
	Lớp học
	HĐH
	HĐH 
	HĐC
	HĐG

	
	C. Làm quen với việc đọc - viết 
	
	 
	 
	 
	 

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:” AN TOÀN CHO BÉ” 

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	32
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	Tiết học “Kể chuyện sáng tạo về đồ dùng không an toàn với bé”
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐH
	 

	33
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ cái A-Ă-Â trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Tiết học “Làm quen với chữ cái a,ă,â”

Tiết học “Trò chơi a,ă,â ”
	Lớp học
	HĐC
	HĐG 
	HĐH
	HĐH

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 
	
	 
	 
	 
	 

	34
	Trẻ biết họ, tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại. Biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	Một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình. ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	Trò chuyện một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình( tên bố mẹ anh chị, địa chỉ nhà, số đt). Úng xử phù hợp với giới tính của bản thân
	Lớp học
	
	  HĐC
	
	ĐTT

	35
	Trẻ có kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
	Kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách
	Tiết học: "Bé đeo khẩu trang đúng cách"
	Lớp học
	HĐH
	 
	HĐC 
	 

	36
	Trẻ có kỹ năng bảo vệ bản thân trong một số tình huống nguy hiểm: cháy nổ, sấm sét, điện…
	Kỹ năng bảo vệ bản thân trong một số tình huống nguy hiểm: cháy nổ, sấm sét, điện…
	Tiết học "Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy"
	Lớp học
	 
	  HĐG 
	HĐNT
	HĐH

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	 
	 
	 
	 

	37
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (thiếu nhi, dân ca,cổ điển) chủ đề “An toàn cho bé”: Em phòng chống Corona, Bé tập đánh răng,Ghen Cô Vy…
	Lớp học
	
	  VSAN
	
	HĐC

	38
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	 Tiết học, : Hát Em phòng chống Corona
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	 

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ:” AN TOÀN CHO BÉ” 

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	39
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	Tiết học Vận động: Bé tập đánh răng; Rèn kĩ năng âm nhạc Em phòng chống corona, Bé tập đánh răng
	Lớp học
	 
	  HĐH
	
	HĐH

	40
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	Làm các đồ dùng đồ chơi trong góc nghệ thuật tạo ra các sản phẩm vòng tay, hoa tai, nhẫn, trang phục, trang trí hộp quà…
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	41
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Tiết học: Vẽ đồ dùng không an toàn
	Lớp học
	 
	HĐC 
	HĐH
	 

	42
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Tiết học Nặn búp bê mặc váy
	Lớp học
	 
	HĐH 
	HĐG
	 

	
	CỘNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO NHÁNH CHỦ ĐỀ
	42
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó:                                             - Lĩnh vực thể chất (phát triển vận động)
	8
	 
	 
	 
	 

	
	                                                              - Lĩnh vực thể chất 

                            (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)
	8
	 
	 
	 
	 

	
	                                                              - Lĩnh vực nhận thức 
	8
	 
	 
	 
	 

	
	                                                              - Lĩnh vực ngôn ngữ
	9
	 
	 
	 
	 

	
	                                                              - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội         
	3
	 
	 
	 
	 

	
	                                                              - Lĩnh vực thẩm mỹ
	6
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	33
	33
	33
	33

	
	
	
	Trong đó:    - Đón trả trẻ
	2
	3
	2
	3

	
	
	
	       - Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	         - Hoạt động góc
	7
	6
	6
	6

	
	
	
	                  - Hoạt động ngoài trời
	5
	5
	6
	6

	
	
	
	              - Vệ sinh - ăn ngủ
	4
	3
	3
	3

	
	
	
	              - Hoạt động chiều
	9
	10
	10
	9

	
	
	
	                     - Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	-  Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	 
	- Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	Chia ra:       + Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	                        + Giờ nhận thức
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	                      + Giờ ngôn ngữ
	 1
	1
	2
	1

	
	
	
	                        + Giờ TC-KNXH
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	                    + Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh ( nếu có)

	Bé với dịch bệnh Covid 19
	1
	Từ 05/10 đến 09/10/2022
	Nguyễn Thị A
	

	An toàn thân thể cho bé
	1
	Từ 12/10 đến 16/10/2022
	Nguyễn Thị A
	

	Những đồ dùng không an toàn
	1
	Từ 19/10 đến 23/10/2022
	Nguyễn Thị A
	

	Những nơi không an toàn
	1
	Từ 26/10 đến 30/10/2022
	Nguyễn Thị A
	


III. CHUẨN BỊ

	
	Nhánh “Bé với dịch bệnh Covid 19”
	Nhánh “An toàn thân thể cho bé”
	Nhánh " Những đồ dùng không an toàn”
	Nhánh “Những nơi không an toàn”

	Giáo viên
	- Trò chuyện với trẻ về dịch bệnh Covid 19: tên gọi, dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh, tình hình dịch bệnh...

- Trò chuyện giúp trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể, tay chân, quần áo; một số dấu hiệu khi ốm và biết nói với người lớn
	- Trò chuyện trao đổi trước với trẻ  chủ đề nhánh “An toàn thân thể cho bé”: giới tính, đặc điểm, những vùng nhạy cảm, quy tắc 5 ngón tay, địa chỉ, số điện thoại người thân và các số điện thoại đường dây nóng: 111,113,114...

- Trò chuyện giúp trẻ bảo vệ bản thân và phòng tránh bị xâm hại
	- Trò chuyện về ý nghĩa và các hoạt động nổi bật ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Thủy Nguyên quật khởi 25/10

- Trang trí phòng nhóm góc lớp theo chủ đề nhánh “Những đồ dùng không an toàn” 

-Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh “Những đồ dùng không an toàn” : tên gọi, đặc điểm, cách nhận biết và phòng tránh 
	- Trò chuyện với trẻ về một số quy định an toàn tại trường, lớp.

- Trò chuyện và dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video về các trường hợp không an toàn và kỹ năng bảo vệ bản thân khi gặp trường hợp đó.

	Nhà trường
	- Trang bị tranh ảnh về cách phòng chống dịch bệnh: các bước rủa tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt...
	- Trang bị cung cấp cho lớp tranh ảnh về các hoạt động nổi bật của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Thủy nguyên quật khới 25/10 
	- Trang bị đồ dùng tranh ảnh dạy học liên quan đến chủ đề “An toàn cho bé”
	- Cung cấp tranh ảnh về chủ đề nhánh “Những nơi không an toàn” và kỹ năng bảo vệ bản thân khi gặp trường hợp đó.

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với  trẻ về sự nguy hiểm của dịch bệnh và những cách đơn giản để bảo vệ bản thân an toàn

- Ủng hộ nguyên liệu rơm, rạ, các loại vỏ hộp cho trẻ hoạt động 


	- Kết hợp cùng với giáo viên trò chuyện với trẻ về địa chỉ, số điện thoại người thân và các số điện thoại khẩn cấp: 111,113,114...

- Ủng hộ nguyên liệu vải, len sách, tranh ảnh về hoạt động nổi bật của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Thủy nguyên quật khới 25/10  

 
	 - Kết phối hợp cùng giáo viên trò chuyện với trẻ về những đồ dùng không an toàn với trẻ và cách phòng tránh
	- Kết hợp với giáo viên sưu tầm tranh ảnh họa báo các loại vỏ hộp cho trẻ hoạt động

- Kết hợp với giáo viên ôn lại các bài học, chữ cái, chữ số  trong chủ đề 

	Trẻ
	- Giúp cô sắp xếp lớp cùng cô trang trí tạo môi trường theo chủ đề nhánh “Bé an toàn với dịch bệnh Covid”

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thể 
	- Cùng cô trang trí sắp xếp phong nhóm sắp xếp đồ dùng các góc chơi

- Sưu tầm nguyên học liệu vỏ sữa, chai lọ
	- Giúp cô sưu tầm nguyên học liệu giấy bìa xi măng, chai lọ, rơm rạ lá cây  
	- Cùng cô trang trí sắp xếp phong nhóm sắp xếp đồ dùng các góc chơi




IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “An toàn cho bé”: “Bé với dịch bệnh Covid19”; " Những đồ dùng không an toàn”; “An toàn thân thể cho bé”, “Những nơi không an toàn”

- Trò chuyện với trẻ về các biểu hiện và cách phòng tránh Covid; một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân và vệ sinh phòng chống dịch Covid: Vệ sinh răng miệng, che miệng khi ho, hắt hơi,…
- Trò chuyện, xem tranh ảnh những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ,  không lại gần người đang hút thuốc lá,…)

- Xem video trò chuyện về trường hợp không an toàn, một số tình huống khi gặp khó khăn, nguy hiểm cần người lớn giúp. Số điện thoại của người thân và số điện thoại trợ giúp: 111, 113, 114, 115

- Trò chuyện về nhận biết, cách phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn  những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng và phòng tránh: bàn là, bếp điện, nước sôi, vật sắc nhọn, ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm: sấm sét, mưa giông, bão

- Trò chuyện về một số quy định ở trường, nơi công cộng: không leo trèo cây ban công, cầu thang, không chạy nhảy, nô đùa, không tự ý đi chơi một mình; bảo vệ bản thân, phòng chống bị xâm hại

- Trò chuyện với trẻ một số thông tin quan trong về bản thân và gia đình ( tên bố mẹ, anh chị, địa chỉ nhà, số điện thoại của bố mẹ...). Ứng xử phù hợp với giới tính bản thân.

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao đồng dao về chủ đề “An toàn cho bé”: Virut corona, An toàn với bé; bài hát: Em phòng chống Corona, Bé tập đánh răng...

- Chơi đồ chơi xây dựng lắp ghép đồ dùng thông tư
	

	2
	Thể dục sáng


	1. Khởi động: Đi vòng tròn thực hiện các kiểu đi: đi bằng mũi chân, gót chân, khom lưng, chạy nhanh, chậm theo yêu cầu của cô

2. Trọng động

*  Bài tập phát triển chung kết hợp với bài hát “Bé khỏe ngoan” (2 lần x 8 nhịp)

+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay: Hai tay dang ngang gập vào vai

+ Bụng: Hai tay lên cao, nghiêng người sang hai bên

+ Chân: Đưa chân ra trước, khuỵu gối

+ Bật: Bật tiến trước, lùi ra sau

* TCVĐ: Vòng tròn ngôi sao

 Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng


	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

(Từ 5/10 đến 9/10)
	Lĩnh vực:

PTTC

"Bật chụm tách chân liên tục qua 7 vòng"
	Lĩnh vực:

PTNT

“ Nhận biết và phòng tránh Covid”
	Lĩnh vực:

PTTM

Hát “ Em phòng chống corona”
	Lĩnh vực:

PTNN

Thơ “ Virut Corona”
	Lĩnh vực:

PTTCKNXH

" Bé đeo khẩu trang đúng cách”
	

	
	
	Nhánh 2

(Từ 12/10 đến 16/10)
	Lĩnh vực:

PTTM

Vận động “ Bé tập đánh răng”
	Lĩnh vực:

PTTC

"Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh 
	Lĩnh vực:

PTNT

“ Bảo vệ và phòng chống xâm hại cho bé”
	Lĩnh vực:

PTNN

Thơ “ An toàn với bé”
	Lĩnh vực:

PTTM

" Nặn búp bê mặc váy”
	

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 3

(Từ 19/10 đến 23/10)
	Lĩnh vực:

PTTC

"Chuyền bóng qua đầu – qua chân"
	Lĩnh vực:

PTNT

“ Số 7                 (Tiết 1)”
	Lĩnh vực:

PTNN

Kể chuyện sáng tạo về các đồ dùng 
	Lĩnh vực:

PTTM

“Vẽ đố dùng không an toàn”
	Lĩnh vực:

PTNN

" Chữ cái a - ă - â   

( Tiết 1)


	

	
	
	Nhánh 4

(Từ 26/10 đến 30/10)
	Lĩnh vực:

PTNN

" Chữ cái a - ă-â  
( Tiết 2)”


	Lĩnh vực:

PTNT

“ Nhận biết phía phải- phía trái so với bản thân, bạn khác, vật chuẩn”
	Lĩnh vực:

PTTC

"Ném xa bằng 2 tay"
	Lĩnh vực:

PTTCKNXH

“Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy”
	Lĩnh vực:

PTTM

Tổng hợp: Rèn kỹ năng âm nhạc “Em phòng chống Corona, Bé tập đánh răng”
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

(Từ 5/10 đến 9/10)
	* Quan sát: Tranh ảnh về các bước rửa tay

- Đàm thoại:

+ Thao tác, các bước rửa tay?

+ Vì sao phải thường xuyên rửa tay?

+ Ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân?

*TCVĐ: Chạy thay  đổi hướng theo hiệu lệnh

* Chơi tự do: Chơi tại khu vực bể cá cát nước: câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm.
	*TCVĐ: Lộn cầu vồng

* Quan sát: Trò chuyện một số biểu hiện khi ốm và nói với người lớn.

- Đàm thoại:

+ Dấu hiệu khi bị ốm?

+ Cách xử lý khi bị ốm, khi bị mắc bệnh?

*Chơi tự do: Chơi với đồ chơi xích đu , cầu trượt

- Chơi đá bóng
	* Quan sát: Các biện pháp bảo vệ bản thân trước dịch bệnh Covid

- Đàm thoại:

+ Dấu hiệu nhận biết khi mắc Covid?

+ Mức độ nguy hiểm của dịch bệnh?

+ Các bước bảo vệ bản thân trước  
dịch bệnh?

* TCVĐ: Chuyền  bóng qua đầu, qua chân.

* Chơi tự do:

- Chơi đồ chơi ngoài trời


	* Quan sát: Cách đeo khẩu trang đúng cách

- Đàm thoại:

+ Cách đeo và bỏ khẩu trang đúng cách?

+ Đeo khẩu trang có tác dụng gì?

+ Xử lý thế nào với những khẩu trang đã dùng?

+ Giáo dục trẻ đeo  khẩu trang bảo vệ bản thân và biết vứt thùng rác sau khi dùng để bảo vệ môi trường.

* TCVĐ: Ném xa bằng 2 tay

*Chơi tự do: Chơi khu vực bể cá, vật chìm nổi, nước chảy nhanh - chậm
	*TCVĐ: Đi kiểm chúa la

*Quan sát:

Trò chuyện về một số khu vực nguy hiểm

- Đàm thoại:

+ Các khu vực nguy hiểm?

+ Cách bảo vệ bản thân an toàn?

* Chơi tự do:

- Vẽ tự do trên sân

- Nhặt lá cây

- Tưới cây nhổ cỏ
	

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	
	
	Nhánh 2

(Từ 12/10 đến 16/10)
	* Quan sát : Tranh ảnh quy tắc 5 ngón tay

- Đàm thoại:

+ Nội dung quy tắc 5 ngón tay?

+ Mức độ an toàn tương ứng của các ngón tay?

* TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Chơi tự do tại khu vực cát nước, câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm
	* Quan sát: Tranh ảnh hành vi không an toàn (sờ ổ điện, trèo cao...) 

- Đàm thoại:

+ Những hành vi không an toàn?

+ Vì sao không được thực hiện những hành vi đó?

* TCVĐ:  Bật chụm tách chân qua 7 ô

- Chơi tự do: Chơi tự do tại khu vực sân bóng, 
	* TCVĐ: Ném xa bằng 2 tay

* Quan sát:   Trò chuyện những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân

- Đàm thoại:

+ Các việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân?

+ Các cách để bảo vệ an toàn cho bản thân

- Chơi tự do: Chơi đu con khỉ;  Nhổ cỏ chăm sóc cây 
	* TCVĐ: Lộn cầu vồng

* Quan sát :  Trò chyện về kỹ năng thoát cháy

- Đàm thoại:

+ Kỹ năng thoát cháy

+ Các cách xử lý khi phát hiện có cháy

+ Số điện thoại hỗ trợ

- Chơi tự do: Chơi tại khu vực xích đu, cầu trượt
	* TCVĐ:  Chuyền bóng qua đầu, qua chân

* Quan sát:  Tranh ảnh các hoạt động nổi bật ngày 20/10
- Đàm thoại:

+ Các hoạt động nổi bật ngày 20/10

+ Hoạt động của trẻ vào ngày 20/10

- Chơi tự do:  Chơi tại khu hiên sau dãy nhà B; Nhỏ cỏ nhặt lá rụng 
	

	
	
	Nhánh 3

(Từ 19/10 đến 23/10)
	* Quan sát :   Một số khu vực trong trường: Đồ chơi ngoài trời, bếp ăn…
- Đàm thoại: 

+ Gọi tên các khu vực không an toàn?

+ Cách phòng tránh và không đến gần những nơi không an toàn?

* TCVĐ: Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh

* Chơi tự do: Chơi tự do tại sân bóng
	* TCVĐ: Bật chụm tách chân qua 7 ô

* Quan sát: Trò chuyện những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân

- Đàm thoại: 

+ Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân

+ Cách xử lý khi bản thân gặp các trường hợp nguy hiểm

* Chơi tự do:

Chơi tự do tại các khu cầu trượt
	* TCVĐ: Đi kiểm chúa la

* Quan sát Tranh ảnh về kỹ năng thoát hiểm khi có cháy

- Đàm thoại:

+ Kỹ năng thoát cháy

+ Các cách xử lý khi phát hiện có cháy

+ Số điện thoại hỗ trợ

* Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi ngoài trời
Nhặt lá cây nhổ cỏ
	* TCVĐ: Ném xa bằng 2 tay

* Quan sát : Trò chuyện một số quy định an toàn trường, nơi công  cộng.

- Đàm thoại:

+ Một số quy định an toàn?

+ Các hành vi đúng sai về an toàn tại nơi công cộng?

* Chơi tự do:

Chơi tự do tại khu vực hiên trước , Chơi đu con khỉ
	* Quan sát :  Tranh ảnh một số đồ dùng không an toàn (vật sắc nhọn)

- Đàm thoại:

+ Các đồ dùng  không an toàn?

+ Tại sao không nên chơi và sử dụng những đồ dùng không an toàn?

* TCVĐ: Chi chi chành chành

* Chơi tự do:

Chơi tại khu hiên sau dãy nhà B
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	Nhánh 4

(Từ 26/10 đến 30/10)
	* Quan sát: Tranh ảnh một số nơi không an toàn

- Đàm thoại:

+ Các đồ dùng không toàn?

+ Tại sao không nên chơi và sử dụng những đồ dùng không an toàn?

* TCVĐ: Đi kiểm chúa la

-Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân; Nhặt lá cây

	* TCVĐ: Bật chụm tách chân qua 7 ô

* Quan sát :  Trò chuyện biểu hiện và cách phòng tránh Covid

- Đàm thoại:

+ Các dấu hiệu nhận biết về bênh Covid?

+ Phân biệt với dấu hiệu ốm thông thường?

+ Cách xử lý và bảo vệ bản thân khi bị mắc Covid?

- Chơi tự do: Chơi tự do tại khu vực cát nước
	* Quan sát : Thời tiết

- Đàm thoại:

+ Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm?

+ Phải làm gì khi có các dấu hiệu thời tiết nguy hiểm sắp xảy ra? (giông, bão,sấm sét…)

* TCVĐ: Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh

- Chơi tự do: Chơi tự do tại hiên trước khu vực sân khấu
	* TCVĐ: Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân

* Quan sát : Trò chuyện về những trường hợp không an toàn và các số điện thoại trợ giúp

- Đàm thoại:

+ Những trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ?

+ Các số điện thoại trợ giúp?

- Chơi tự do: Chơi tự do tại khu vực sân bóng
	* Quan sát : Tranh ảnh quy tắc 5 ngón tay
- Đàm thoại:

+ Nội dung quy tắc 5 ngón tay?

+ Mức độ an toàn tương ứng của các ngón tay?

* TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: Chơi tự do khu vực xích đu, cầu trượt
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện, xem clip về hành vi, thói quen ăn uống tốt/ không tốt trong cuộc sống hàng ngày để phòng chống dịch Covid và chủ động thực hiện hàng ngày.

- Trò chuyện một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh cá nhan và phòng chống dịch Covid. Thực hành kĩ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng nước muối.

- Trò chuyện nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nói với người lớn khi bị đau, sốt, đau rát họng, mất vị giác...

- Trò chuyện về nhận biết cách phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn  những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng và phòng tránh: bàn là, bếp điện, nước sôi, vật sắc nhọn, ao hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm: sấm sét, mưa giông, bão
- Thực hành tự bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.

- Thực hành nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau.
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

(Từ 5/10 đến 9/10)
	- Xem video, trò chuyện về những trường hợp không an toàn, một số tình huống khi gặp khó 
	-Thực hành nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với dộ tuổi 
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, chuyện đọc về chủ đề “An toàn cho bé”

- Ôn luyện các chữ 
	- Thực hành một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, mở thư mục
	- Trò chuyện, quan sát tranh ảnh, clip một số sắc thái biểu cảm của lời nói và sử dụng phù hợp.
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	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

(Từ 05/10 đến 09/10)
	khăn, nguy hiểm và số điện thoại trợ giúp: 111, 113, 114, 115

- Làm quen với chữ cái a - ă- â
	và về chủ đề “An toàn cho bé”: Thơ Virut Corona, An toàn với bé; Hát “Em phòng chống Corona, Bé tập đánh răng
	cái o-ô-ơ, các chữ số đã học

-  Trò chuyện về một số quy định ở trường, nơi công cộng: không leo trèo cầu thang, nô đùa hay chạy nhảy; không tự ý đi chơi một mình
	- Nhận biết các phía so với bản thân, so với bạn khác, vật chuẩn.

- Trò chuyện một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình ( tên bố mẹ, anh chị, địa chỉ nhà, số điện thoại...). Ứng xử phù hợp với giới tính bản thân.
	- Văn nghệ nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2

(Từ 12/10 đến 16/10)
	- Trò chuyện nhận biết một số biểu hiện khi ốm và biết nói với người lớn khi bị đau, sốt, đau rát họng, mất vị giác...

- Thực hành đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi – đếm  ngược theo khả năng.

- Bù bài tạo hình “Vẽ đồ dùng không an toàn”

- Ôn nhận biết số 7
	- Thực hành một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, mở thư mục

- Thực hành chơi trò chơi phần mềm học tập trên máy tính: Kidsup, Bút chì thông mình

- Ôn các từ tiếng anh: Foot, Nose, Mouth, Teeth...


	  - Thực hành tự bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.

- Trò chuyện một số thông tin quan trọng về bản thân và gia  đình ( tên bố mẹ, anh chị, địa chỉ nhà, số điện thoại...) Ứng xử phù hợp với giới tính bản thân.
	-Thực hành nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với dộ tuổi và về chủ đề “An toàn cho bé”: Thơ Virut Corona, An toàn với bé; Hát “Em phòng chống  Corona, Bé tập đánh răng

- Chơi góc nghệ thuật, góc xây dựng 


	- Ôn chữ cái chữ số đã học, bài hát “Em phòng chống Corona”

- Bình xét bé ngoan

- Liên hoan văn nghệ
	

	
	
	Nhánh 3

(Từ 19/10 đến 23/10)
	- Xem video, trò chuyện về những trường hợp không an toàn, một số tình huống khi gặp khó 
	-  Trò chuyện một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh cá nhan và phòng chống dịch Covid. 
	- Trò chuyện sử dụng các từ khái quát (đồ dùng, đồ chơi...), từ trái nghĩa ( cao – thấp, ngắn – 
	- Thực hành một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, mở thư mục
	- Thực hành đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi – đếm ngược theo khả năng.
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	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 3

(Từ 19/10 đến 23/10)
	khăn, nguy hiểm và số điện thoại trợ giúp: 111, 113, 114, 115

- Ôn bài thơ đã học “Virut Corona”; làm quen bài thơ “An toàn với bé”
	- Ôn các từ tiếng anh: Boy, Girs, Head, Knee, Toe

 - Trò chuyện giúp trẻ nhận biết biểu hiện và cách phòng tránh Covid
	dài...) 

- Thực hành “Bé đeo khẩu trang đúng cách”

- Ôn lại bài hát “Em phòng chống Corona”
	-  Trò chuyện về một số quy định ở trường, nơi công cộng: không leo trèo cầu thang, nô đùa hay chạy nhảy; không tự ý đi chơi một mình
	- Ôn luyện chữ cái chữ số đã học

- Văn nghệ nêu gương bé ngoan


	

	
	
	Nhánh 4

(Từ 26/10 đến 30/10)
	-Trò chuyện, xem tranh ảnh về những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân ( cười đùa khi ăn uống, ngậm hột hạt, leo trèo bàn ghế, lan can...)

- Trò chuyện giúp bé bảo vệ bản thân, phòng tránh bị xâm hại.
	- Trò chuyện nhận biết một số biểu hiện khi ốm và biết nói với người lớn khi bị đau, sốt, đau rát họng, mất vị giác...

- Thực hành tập luyện kỹ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng nước muối
	- Thực hành đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi – đếm ngược theo khả năng.

- Trò chuyện về nhận biết cách phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn  những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng, một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm và phòng tránh
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc về chủ đề “An toàn cho bé”

- Thực hành nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau về chủ đề “An toàn cho bé”: Em phòng chống Corona, Bé tập đánh răng, Ghen Cô Vy
	- Ôn các từ tiếng anh: Boy, Girl, Belly, Hand, Finger...

- Ôn các chữ cái, chữ số đã học

- Bình xét bé ngoan

- Liên hoan văn nghệ
	

	7
	Trả trẻ
	- Nghe các bài nhạc về chủ đề “An toàn cho bé”: Ghen Cô Vy, Em phòng chống Corona, Bé tập đánh răng…

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho trẻ trước khi ra về.

- Lấy đồ dùng cá nhân, rèn trẻ chào cô và các bạn trước khi ra về.


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động – trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Góc nấu ăn
	- Biết cách pha chế sữa, làm bánh mì giò, vắt nước cam,  biết gọt dưa, thái dưa ...chào mời khách hàng

- Giới thiệu các món ăn và nước uống cho khách hàng...
	Trẻ thực hiện công việc: Mua thực phẩm, chế biến thực phẩm,vắt nước cam, bày các món ăn phục vụ khách

- Mời chào, giới thiệu các món ăn cho khách


	Tạp dề, mũ bộ đồ nấu ăn:….., khăn trải bàn. Các loại thực phẩm: bánh mì, giò, cam, sữa…

Thực phẩm pha chế nước giải khát, hoa quả, thạch.

                        
	x
	x
	x
	x



	
	
	Cửa hàng đồ dùng


	Biết cách giới thiệu hàng hóa chào hỏi, nói giá tiền của từng mặt hàng 
	- Thực hiện các thao tác: Sắp xếp bày hàng cho gọn gàng, chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng,…
	Bảng giá tiền

Đồ chơi góc bán hàng:  khẩu trang, cặp nhiệt độ, các loại  nón, mũ, quần áo, kính…
	x
	x
	x
	x



	
	
	Góc bác sĩ
	- Biết thể hiện vai chơi, thao tác công việc khám bệnh cho mọi người
	- Thực hiện các thao tác: đón bệnh nhân, khám, đo nhiệt độ,  chuẩn đoán, bán thuốc chữa bệnh.
	- Đồ chơi: Đồ dùng và trang phục bác sĩ                                                  
	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng


	Xây bệnh viện dã chiến


	- Trẻ biết cách xây tường bao, xây vườn hoa, vườn cây , lắp ghép cổng, nhà, giường cho bệnh nhân... 

- Bố trí công trình hợp lý,trẻ biết phối hợp cùng nhau tạo lên công trình xây dựng.

- Biết taọ cảnh quan môi trường. Lắp ghép sáng tạo.

- Biết đặt tên cho công trình.

- Thu dọn đồ chơi gọn gàng cất để đúng nơi quy định 


	- Thực hiện công việc: xây tường bao, xây cổng ra vào, trồng cây xanh, lắp ghép nhà, giường bệnh… 
	- Mẫu gợi ý xây,  gạch, hộp sữa, nút ghép, lắp ghép, cây xanh,cây hoa…
	x
	x
	x
	x

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động – trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	3
	Góc nghệ thuật


	Bé yêu khéo tay


	- Biết cách sử dung vỏ hộp sữa chua, bóng, băng đĩa, bìa, lá cây, giấy gắn thành hình bạn trai bạn gái, dùng dây len bện tóc cho bạn gái…
	- Tạo hình bạn trai bạn gái bằng nhiều nguyên học liệu khác nhau : lá cây, giấy, bìa, băng đĩa,vỏ hộp sữa chua...
	- Các vỏ hộp C, các loại giấy màu, đề can, xốp màu, giấy vẽ, giấy bìa, len …
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết làm khẩu trang, kính chống giọt bắn, tai nghe bác sĩ từ các nguyên học liệu
	- Làm khẩu trang, kính chống giọt bắn, tai nghe bác sĩ từ các nguyên liệu giấy, lá cây
	Lá chuối, giấy,dây len, ống mút, bìa lịch,    giấy, đề can vụn, xốp màu...băng dính hai mặt
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết in màu nước theo mức độ an toàn của quy tắc 5 ngón tay

- Trẻ biết in màu nước thành hoa tặng bà, mẹ
	- Tạo quy tắc 5 ngón tay từ màu nước  

- Làm hoa bàn tay
	- Màu nước, giấy trắng, khăn


	x
	x
	x

x
	x



	
	
	
	-Trẻ biết vẽ, xé dán, tô màu, dính dán trang trí trang phục bạn trai, bạn gái, bưu thiếp tặng bà và mẹ...
	- Làm, trang trí trang phục bạn trai, bạn gái

- Làm bưu thiếp tặng bà và mẹ
	- Giấy A4, giấy màu vụn, vỏ trứng, mùn cưa, vỏ chấu..
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	 - Trẻ biết lựa chọn các nguyên liệu khác nhau để làm nón, mũ
	- Làm nón, mũ 
	Keo, kéo, giấy bìa, lá cây, vỏ C
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết dùng vỏ hộp sữa, chai nhựa, bìa đề làm xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát...
	- Làm xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát
	- Kéo, băng dính 2 mặt, giấy màu, vỏ sửa, chai nhựa...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết cầm kéo cắt dán, tô màu, trang trí số điện thoại các đường dây nóng 111, 113, 114...
	- Cắt dán, tô màu, trang trí số điện thoại các đường dây nóng 111, 113, 114...
	- Kéo, giấy màu, keo, màu nước...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết sử dụng các kĩ năng xoay tròn, lăn dài,…… để tạo thành máy đo thân nhiệt, tai nghe bác sĩ, điện thoại, thanh xét nghiệm covid ...
	- Nặn máy đo thân nhiệt, tai nghe bác sĩ, điện thoại, thanh xét nghiệm covid...
	- Đất nặn, bảng, khăn lau...
	x
	x
	x
	x

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động – trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	4
	Góc

học tập


	
	* Trò chơi khám phá

	
	
	
	- Biết phân loại các hành vi đúng sai về cách đảm bảo an toàn cho bản thân 
	- Phân loại hành vi đúng sai  
	Tranh lô tô các các hành vi đúng sai  về cách đảm bảo an toàn cho bản thân
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết  nối đồ dùng theo mối tương quan 
	- Thực hiện nối đồ dùng có mối liên quan với nhau
	Tranh hình áo mũ, các hiện tượng mưa nắng....
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết chơi các bài tập trong sách toán vải
	-  Chơi các bài tập trong sách toán vải
	- Sách toán vải
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	* Toán

	
	
	
	- Phát triển tư duy, sáng tạo, sắp xếp nhanh nhẹn cho trẻ thông qua các trò chơi lô gích,Bù chỗ còn thiếu, đô mi nô, tương phản…. 
	- Chơi trò chơi bù chỗ còn thiếu ,chơi domino, lắp ghép tương phản
	- Bảng chơi domino, lô tô lắp ghép tương phản 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Phát triển tư duy, các kỹ năng , thao tác cơ bản với máy tính
	- Bé chơi Kidsmart
	- Phần mềm cho chơi học tập trên máy: Kidsup, Bút chì thông minh
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Sắp xếp thứ tự các bước rửa tay theo qui tắc lặp lại
	- Chơi trò chơi sắp xếp theo quy tắc 
	- Bảng chơi, lô tô về các bước rửa tay đúng cách
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết chơi so hình
	- Chơi so hình 
	- Bảng ,lô tô chơi so hình  
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết tìm điểm khác nhau giữa 2 bức tranh


	- Trẻ chơi điểm giống khác nhau của 2 bức tranh
	- Sách tranh 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết lựa chọn số cài đúng chữ số
	- Chơi cài đúng chữ số
	- Số từ 1-9, bảng chữ số có đính cúc
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết đổ xúc xắc gióng ngang dọc tìm số lượng cho trước và nhận quà 
	- Chơi trò chơi đổ xúc xắc 
	- Bảng chơi xúc xắc
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết chơi dự báo thời tiết 
	Trẻ biết tìm đúng các hình ảnh của các ngày cài vào bảng sáng trưa chiều tối hôm qua hôm nay...
	- Bảng chơi  lô tô gió, mưa, sấm chớp....

- Lô tô ngày tháng 
	x
	x
	x
	x

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động – trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	4
	Góc 

học tập
	
	- Biết tạo chữ và số từ các chấm tròn tạo chữa cái x,s n, l, a, ă, â, u,ư, số , 7,8 9
	- Tạo số và chữ cái bằng chấm tròn
	- Bảng chơi tạo chữ cái và số, chấm tròn
	x
	x
	
	x



	
	
	
	- Trang trí chữ số 7
	- Tô màu cắt dán chữ sô 7 dán vào chữ số   rỗng
	- Chữ số, kéo, keo
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết ghép các mảng tranh có cùng số lượng để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh
	- Trẻ chơi ghép tranh có số lượng 8,9,10...
	- Tranh lô tô số lượng cắt rời
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	* Ngôn Ngữ

	
	
	
	- Biết cách lựa chọn   hình ảnh của các que để ghéplại tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh về chủ đề “An toàn cho bé”
	- Trẻ chơi ghép tranh que
	-Tranh que, bảng chơi ghép tranh que
	x
	x
	x
	x



	
	
	
	- Biết viết chữ còn thiếu trong từ, biết cách sao chép từ ghép từ, tìm chữ trong từ
	- Bù chữ còn thiếu về các từ nói về chủ đề “An toàn cho bé”

- Tìm chữ cái đã học trong bài thơ “An toàn với bé”
	- Tranh ảnh về các chủ đề “An toàn cho bé”


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trang trí chữ cái a, ă, â
	- Tô màu, cắt dán chữ cái  a, ă, â dán vào chữ rỗng
	- Tranh chữ cái rỗng keo, kéo
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Biết cách đọc thơ chữ to theo đúng hướng 


	- Đọc thơ chữ to “An toàn với bé” 
	- Thơ chữ to  “An toàn với bé” 
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc văn học
	
	- Biết cách kể truyện sáng tạo theo tranh, rối về dịch bệnh covid và cách bảo vệ bản thân an toàn
	- Kể chuyện sáng tạo
	- Tranh, rối tay
	x
	x
	x
	x



	6
	Góc

âm nhạc
	
	- Biết tên các loại dụng cụ âm nhạc biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo TT khác nhau
	- Trẻ dùng xắc xô, mõ, phách để gõ đệm theo giai điệu các bài hát cho tôi đi làm mưa với, nắng sớm


	- Các loại dụng cụ âm nhạc trống, phách, thanh la, mõ
	x
	x
	x
	x

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động – trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	7
	Góc

thiên nhiên
	
	- Biết cách chăm sóc cây: nhặt lá úa, tưới nước cho cây
	- Chăm sóc cây


	- Vườn cây, khăn lau, nước tưới cây
	x
	x
	x
	x

	8
	Góc vận động

	
	- Biết cách chơi với các đồ chơi thể chất: Chơi ném bowling, đan tết bện dây, bật chụm tách chân, lắp ghép hình hoa, cài cởi khóa áo, trò chơi dân gian
	- Chơi với đồ chơi phát triển thể chất: chơi ném bowling, đan tết, cài cởi khóa áo, bật chụm tách chân, trò chơi dân gian...
	- Đồ chơi: Boing, dây kéo khóa, đan tết, bật chụm tách chân, lăn bóng, vòng, gậy, trò chơi dân gian…….
	x
	x
	x
	x




VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “BÉ VỚI DỊCH BỆNH COVID 19”

( Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 05/10 - 09/10/2022)

                                                                                                                                   Thứ 2 ngày  05 tháng 10 năm 2022
Hoạt động học

Lĩnh vực: phát triển thể chất 

“BẬT CHỤM TÁCH CHÂN QUA 7 VÒNG”

1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết bật chụm tách chân qua 7 vòng và  không chạm vào vòng.

- Rèn kĩ năng bật nhảy chụm tách chân liên tục qua 7 vòng, chạm đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân không chạm vào vòng và rèn sức bật cho trẻ  

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động  
2. Chuẩn bị: 

- Vòng của cô, sắc xô.

- Vòng của trẻ: đủ cho trẻ. 

- Sàn nhà sạch sẽ, vạch xuất phát.

- Nhạc bài hát “ Bé khoẻ bé ngoan”

3. Tổ chức 

* Hoạt động 1: Ngày hội đến rồi 
- Cô giới thiệu hội thi “Bé khỏe ngoan” có 2 đội tham gia.

- Cho 2 đội lấy vòng đến tham gia hội thi, đi các kiểu theo yêu cầu của cô ( Đi thường, đi bằng gót chân, mũi bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy  chậm…) 

*Hoạt động 2: Tài năng của bé

a, Màn đồng diễn thể dục

- Tập bài tập phát triển chung với vòng kết hợp bài hát “Bé khỏe bé ngoan” (Tập 2 lần x 8 nhịp)

+ Tay: Hai tay dang ngang gập vào vai

+ Bụng: Hai tay lên cao, nghiêng người sang hai bên

+ Chân: Đưa chân ra trước, khuỵu gối

+ Bật: Bật chụm tách chân

- ĐTNM: Chân, bật ( Mỗi động tác tập thêm 2 lần 8 nhịp)
b, Bật chụm, tách chân qua 7 vòng

- Cô giới thiệu những chiếc vòng và cho trẻ thảo luận chơi trò chơi gì với những chiếc vòng.

- Cho trẻ tự do trải nghiệm chơi với những chiếc vòng  theo ý thích.
- Cô giới thiệu vận động “ Bật chụm tách chân qua 7 vòng” 

+ Để chơi được trò chơi này con sẽ phải xếp vòng như thế nào? 

- Cho các đội thi xếp vòng 

* Làm mẫu:

- Lần 1: Mời 1 trẻ lên tập mẫu.( Không phân tích, cho trẻ quan sát, nhận xét cách tập của bạn)

- Lần 2: Tập và phân tích động tác (Nếu trẻ tập chưa chính xác, cô tập và phân tích động tác).

+ Tư thế chuẩn bị: đứng khép chân sát vạch chuẩn, 2 tay chống hông mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi  có hiệu lệnh xắc xô, cô nhún chân lấy đà bật chụm chân vào vòng thứ nhất, tách chân vào vòng thứ 2 và bật liên tục như vậy cho đến hết vòng. Lưu ý khi bật tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân, bật liên tục không chạm vào vòng. Khi bật xong về cuối hàng đứng.
- Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: Lần lượt 2 trẻ ở từng đội tập. ( Cô nhắc trẻ quan sát và nhận xét bạn tập)

+ Lần 2: Tăng độ khó (tăng thêm vòng): lần lượt cho 2 trẻ của 2 đội tập.  

(Khi trẻ tập cô chú ý sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ kịp thời.)

+ Lần 3: Tổ chức thi đua giữa cá nhân 2 đội

+ Lần 4: Thi đua 2 tổ ( Thời gian quy định là một bản nhạc) 

- Cô hỏi trẻ tên vận động.

c, Trò chơi vận động: “Chung sức”

- Cô giới thiệu cách chơi: Chia làm 2 đội để vòng xuống và trẻ ngồi vào trong vòng, bạn ngồi phía sau sẽ dùng hai tay ôm vào eo bạn thứ nhất bạn thứ hai ôm eo bạn thứ 3, cứ như vậy cho đến bạn cuối hàng và dùng chân đẩy vòng đi. Thời gian được tính bằng một bản nhạc kết thúc bản nhạc đội nào về đích trước là đội đó thắng cuộc. 

* Hoạt động 3: Thư giãn cùng bé

- Bé chơi lăn vòng cho trẻ cầm vòng lăn nhẹ nhàng quanh lớp 2- 3 vòng

   Đánh giá trẻ hàng ngày

Về tình trạng sức khỏe của trẻ

 - Sức khoẻ trong ngày của trẻ: Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ trước khi vào lớp.


- Quan sát giờ ăn: Ăn hết suất, nề nếp, thói quen khi ăn. 



Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Trạng thái cảm xúc của trẻ khi đến lớp

- Thái độ và hành vi của trẻ khi tham gia các hoạt động.

Về kiến thức, kĩ năng của trẻ

- Kĩ năng bật nhảy chụm tách chân liên tục qua 7 vòng. (HĐH)

- Kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng quy trình.


Thứ  3 ngày 06 tháng10 năm 2022

Hoạt động học

Lĩnh vực: phát triển nhận thức

“ NHẬN BIẾT VÀ CÁCH PHÒNG BỆNH COVID”

1. Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được một số dấu hiệu khi bị mắc Covid, biết cách để bảo vệ bản thân trước và sau khi bị Covid. Hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh.

- Trẻ có kỹ năng phân biệt các hành vi đúng sai trong phòng bệnh Covid 

- Tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động.

2. Chuẩn bị

- Video clip về dịch bệnh Covid

- Lô tô các bước rửa tay, lô tô hành vi đúng - sai về phòng chống Covid

- Nhạc bài hát “ Vũ điệu rửa tay”, “Ghen Cô Vy”
3. Tiến hành

* Hoạt động 1: “Vũ điệu rửa tay " 
- Cô và trẻ hát, vận động bài hát “Vũ điệu rửa tay”
+ Con vừa vận động theo nhịp điệu của bài hát gì?

+ Tại sao phải rửa tay?


*Hoạt động 2: “ Dấu hiệu nhận biết và cách phòng bệnh Covid"  

- Cho trẻ kể những hiểu biết của trẻ về dịch bệnh Covid

- Cô cho cả lớp xem video về Covid

- Hỏi trẻ: 

+ Nội dung video nói về điều gì?


+ Bệnh được phát hiện đầu tiên ở đâu?


+ Người nhiễm Covid thường có biểu hiện gì?

+ Khi bị bệnh sẽ cảm thấy như thế nào?

+ Làm thế nào để biết chính xác là mình có bị nhiễm covid hay không?

+ Khi bị nhiễm covid con phải làm gì để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người?


+ Làm thế nào để mau khỏi bệnh?


+ Khi khỏi bệnh rồi con phải lưu ý những gì? 


+ Theo con, sau khi khỏi bệnh có bị nhiễm lại hay không?


+ Bệnh này có nguy hiểm không? Vì sao?


+ Con hay người thân của con đã bị Covid chưa?

+ Làm gì để phòng bệnh Covid?

+ Con có biết thông điệp 5K gồm những gì không? 

Cô chốt lại: Covid 19 ( bệnh viruts Corona 2019) là một bệnh do virut có tên SARS-CoV-2 gây ra và được phát hiện đầu tiên vào tháng 12/2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Đây là căn bệnh nguy hiểm, diễn biến phức tạp, có biểu hiện giống với cảm cúm thông thường, lây lan rất nhanh và có thể tử vong và có thể để lại di chứng hậu Covid rất nặng nề. Vì vậy, cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng và vitamin để tăng sức đề kháng và đặc biệt tuân thủ quy tắc 5K của Bộ y tế để đảm bảo an toàn cho mình và người thân. Khi bản thân hay người thân có các dấu hiệu: sốt, ho, khó thở… phải báo ngay cơ sở y tế để làm xét nghiệm và xử lý kịp thời.

* Hoạt động 3: Ôn luyện cùng bé 

*Trò chơi 1: Bé chọn hành vi đúng - sai

- Cô giới thiệu cách chơi: Cô chia lớp làm 3 đội lên nhặt hành vi đúng – sai cài lên bảng có gắn mặt cười – mặt mếu tương ứng, về các cách phòng chống dịch bệnh Covid. Lần lượt từ bạn đầu hàng lên trước nhặt lô tô, gài lên bảng rồi đến bạn tiếp theo cho đến hết. Thời gian chơi là 1 bản nhạc. Đội nào nhặt được nhiều lô tô đúng và nhanh hơn là đội chiến thắng.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

* Trò chơi 2: Rửa ray đúng cách 

- Cô giới thiệu cách chơi: Cô chia lớp làm 3 đội lên lấy các bảng chơi và rổ lô tô về các bước rửa tay. 3 đội thảo luận và sắp xếp các bước rửa tay cho đúng. Kết thúc bản nhạc đội nào sắp xếp được nhiều bước rửa tay đúng và nhanh hơn là đội chiến thắng.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

* Kết thúc: Cô và trẻ cùng múa hát bài “Ghen Cô Vy”

Đánh giá trẻ hàng ngày
Về tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Sức khoẻ trong ngày của trẻ: Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ trước khi vào lớp.
- Vệ sinh cá nhân và phòng chống dịch bệnh Covid: đánh răng, súc miệng nước muối…

Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Trạng thái cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Mức độ hứng thú và tích cực của trẻ khi tham gia vào các hoạt động.
Về kiến thức, kĩ năng của trẻ

- Khả năng nhận biết các dấu hiệu khi mắc Covid và cách phòng tránh. (HĐH)

- Kỹ năng tham gia và thể hiện vai chơi trong góc phân vai. (HĐG)

Thứ 4 ngày 07 tháng 10 năm 2022

Hoạt động học

Lĩnh vực: phát triển thẩm mỹ

HÁT “EM PHÒNG CHỐNG CORONA”

1. Yêu cầu:

- Trẻ thuộc bài hát, hiểu nội dung bài hát và nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát. Rèn kĩ năng phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ thông qua trò chơi “Tai ai tinh”

- Trẻ hứng thú nghe cô hát, và tích cực tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, tuân thủ quy tắc 5K để phòng chống Covid.

2. Chuẩn bị: 

- Ghế, vi tính có bài hát: “Em phòng chống Corona”, “Ghen Cô Vy” 
3. Tổ chức:
* Hoạt động 1: Trò chuyện cùng bé
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về virus Corona

- Hỏi trẻ:  

+ Con vừa xem tranh nói về điều gì?

+ Virus này gây bệnh gì? Có nguy hiểm không?

+ Muốn phòng chống virus Corona con phải làm gì?

=> Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, tuân thủ quy tắc 5K để phòng chống Corona.

* Hoạt động 2: Em phòng chống Corona
- Cô giới thiệu tên bài hát “Em phòng chống Corona” nhạc và lời Bùi Anh Tôn và hát cho trẻ nghe 2 lần. 

+ Lần 1: Cô hát  kết hợp với nhạc đệm.

+ Lần 2: Cô hát diễn cảm thể hiện qua ánh mắt nét mặt.

- Hỏi trẻ:


+ Bài hát nói về điều gì?

+ Giai điệu của bài hát thế nào?

- Cho trẻ hát cùng cô 2-3 lần không nhạc

- Cho trẻ hát thi đua xen kẽ theo tổ, nhóm, cá nhân

- Trẻ hát cô động viên sửa sai cho trẻ

- Cho cả lớp hát lại bài hát1- 2 lần  hát theo yêu cầu của cô. 

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

- Cô giới thiệu vận động theo tiết tấu chậm và hát kết hợp vận động cho trẻ xem 1 lần.

- Cho cả lớp vận động 1-2 lần. (Cô khen trẻ.)
* Hoạt động 3: “ Ghen Cô Vy”

- Cô giới thiệu tên bài hát “Ghen Cô Vy”, tác giả “ Khắc Hưng” và hát cho trẻ nghe (2 lần kết hợp với nhạc).

- Cô hỏi trẻ tên bài hát

- Cho trẻ hát và vận động cùng cô lần 2- 3

* Hoạt động 4: Tai ai tinh

- Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi: Cô chia lớp làm 3 đội lần lượt lên chơi. Khi cô bật nhạc trẻ sẽ đi vòng tròn xung quanh ghế, khi tắt tiếng nhạc phải nhanh chóng tìm cho mình chiếc ghế và ngồi. Bạn nào không tìm được ghế sẽ bị phạt nhảy lò cò 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi,các lần sau cô cất bớt ghế để tăng dần độ khó 

Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Sức khoẻ trong ngày của trẻ: Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ trước khi vào lớp.

- Quan sát giờ ngủ: ngủ ngon, ngủ sâu giấc.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Trạng thái cảm xúc của trẻ khi đến lớp.

- Thái độ của trẻ khi tham gia các hoạt động, hành vi khi chơi hoạt động góc

Về kiến thức, kĩ năng của trẻ

- Kỹ năng đeo và tháo bỏ khẩu trang đúng cách (HĐH)
- Kiến thức, kỹ năng nhận biết và bảo vệ bản thân trước dịch bệnh Covid. (HĐNT)


Thứ 5 ngày 08 tháng 10 năm 2022

Hoạt động học

Lĩnh vực: phát triển ngôn ngữ

THƠ “ VIRUT CORONA”

1. Yêu cầu:

- Trẻ nhớ tên bài thơ và tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.

-  Rèn giọng đọc diễn cảm và đọc đúng âm điệu nhịp điệu của bài thơ.

- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh và tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.

2. Chuẩn bị:


- Tranh vi tính minh họa nội dung bài thơ

- Ghế cho trẻ ngồi

3. Tổ chức:

* Hoạt động 1: Em phòng chống Corona

- Cô và trẻ hát bài “Em phòng chống Corona”


+ Chúng mình hát bài gì?


+ Bài hát nói về điều gì?


+ Con làm gì để phòng chống dịch?

=> Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh và tuân thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.

* Hoạt động 2: Virus Corona

- Cô dẫn dắt và giới thiệu với trẻ về nội dung bài thơ: “Virus Corona”- Tác giả Nguyễn Hiền

- Cô đọc lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ minh họa

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.

* Hoạt động 3: Trò chuyện về bài thơ

+ Con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?

+ Bài thơ nói đến ai?

+ Bạn nhỏ đã hỏi mẹ như thế nào?

+ Mẹ đã trả lời bé ra sao?

+ Con có biết covid nghĩa là gì không?

=> Cô giải thích cho trẻ biết covid là tên gọi tắt của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút covid gây nên hay còn gọi là dịch bệnh covid19 

+ Khi ở nhà bé nhớ những gì?

+ Rửa tay bằng mấy bước?

- Cho trẻ kể và thực hành các bước rửa tay


+ Bé còn nhớ điều gì nữa?


+ Người người cùng chống dịch để làm gì?


+ Bé mong điều gì?


+ Nếu như nói với cộng đồng 1 khẩu hiệu chúng mình chúng mình sẽ nói khẩu hiệu gì để giúp cộng đồng chống dịch bệnh tốt ?

* Hoạt động 3: Thi tài đọc thơ

- Cô cho trẻ đọc thơ cả lớp 2 - 3 lần

- Cho cả lớp thi đua đọc theo nhóm, tổ, cá nhân xen kẽ...

- Cho cả lớp thi đua đọc nối tiếp 

* Kết thúc: Cô và trẻ vận động bài “Vũ điệu rửa tay”

Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Sức khoẻ trong ngày của trẻ: Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ trước khi vào lớp.

- Quan sát giờ vệ sinh cá nhân, giờ ăn: 
Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ


- Cảm xúc của của trẻ khi được tham gia các hoạt động trong ngày của cô


- Thái độ của trẻ khi bố mẹ đến đón trẻ mà quên đeo khẩu trang

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ
- Số lượng trẻ đạt, chưa đạt các yêu cầu về kiến thức kỹ năng của giờ họat động học. Nguyên nhân ?

- Quan sát kỹ năng chơi góc xây dựng, góc nghệ thuật


Thứ 6 ngày 09 tháng 10 năm 2022

Hoạt động học

Lĩnh vực: PTTC-KNXH

“DẠY TRẺ CÁCH ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH"

1. Yêu cầu:

- Trẻ biết cách đeo và tháo khẩu trang đúng cách, biết công dụng của khẩu trang. 

- Trẻ có kỹ năng xác định mặt phải - trái của khẩu trang và đeo khẩu trang đúng cách.

 - Giáo dục trẻ có ý thức đeo khẩu trang khi ra ngoài để bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người. 

2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: 
+ Nhạc bài hát “ Ghen cô vy” 
+ Video hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách
+ Khẩu trang của cô ( khẩu trang y tế, khẩu trang vải)

- Đồ dùng của trẻ: 
+ Khẩu trang y tế đủ cho mỗi trẻ
 3. Tổ chức:
 * Hoạt động 1: Ghen Cô Vy
- Cô và trẻ cùng hát, vận động bài "Ghen cô vy"

+ Các con vừa hát và vận động bài hát gì?

+ Bài hát nói về điều gì?

+ Con phải làm gì để phòng chống dịch bệnh Covid, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người?

- Cô giới thiệu đeo khẩu trang là 1 trong những cách hữu hiệu để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

 + Các con đã biết đeo khẩu trang đúng cách chưa? 

* Hoạt động 2: Bé đeo khẩu trang đúng cách

* Cho trẻ xem video hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách và đàm thoại về nội dung video:

+ Trước khi đeo khẩu trang chúng ta phải làm gì? ( rửa tay)

+ Cho trẻ thực hành lại các bước rửa tay (1 lần)

+ Làm thế nào để xác định phần trên, dưới, trong, ngoài của khẩu trang?
+ Khi cầm khẩu trang con cầm ở đâu? Cầm dây khẩu trang như thế nào?
+ Chỉnh khẩu trang như thế nào cho đúng cách?
+ Cần đeo khẩu trang ở đâu? 

+ Đeo khẩu trang có ích lợi gì?

+ Trong quá trình đeo khẩu trang lưu ý gì? Nếu chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang con phải xử lý như thế nào?

 * Cô làm mẫu:

- Cách đeo khẩu trang đúng cách: 

+ Trước khi đeo khẩu trang phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn. Xác định phần trên, dưới, trong, ngoài của khẩu trang y tế (Phần trên là phần có thanh kim loại gắn bên trong để cố định vào mũi, mặt trong có màu trắng hoặc màu nhạt hơn mặt ngoài). Khi đeo khẩu trang: Hai tay cầm vào hai bên quai, đeo lần lượt từng bên một, đeo phần có thanh nẹp lên phía trên mũi, dùng ngón trỏ và ngón cái điều chỉnh thanh nẹp vào phần giữa mũi để khẩu trang che kín mũi và miệng đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang.

+ Lưu ý, không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang trong suốt quá trình sử dụng. Nếu chạm vào phải rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn.

- Cách tháo bỏ khẩu trang:

 
+ Khi tháo khẩu trang chỉ cầm phần dây đeo sau tai (không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang). Bỏ khẩu trang vào thùng rác với khẩu trang y tế, với khẩu trang vải thì phải gấp gọn để vào xô nước đã có xà phòng. Sau đó rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn.

* Hoạt động 3: Những chiếc khẩu trang xinh

- Cô tặng cho trẻ hộp quà có những chiếc khẩu trang và cho trẻ lấy khẩu trang về tổ thực hiện đeo, tháo khẩu trang đúng cách. (Cô quan sát hướng dẫn sửa sai cho trẻ).

+ Cô cho nhiều cá nhân trẻ nhắc lại cách đeo và bỏ khẩu trang đúng cách
+ Cô nhấn mạnh với trẻ phải thay hoặc bỏ khẩu trang sau mỗi lần sử dụng hoặc khi bị bẩn. Tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu trang dùng 1 lần.
- Trò chơi: “ Ai đeo nhanh hơn”

+ Cách chơi: Chia lớp làm 2 đội. Khi có hiệu lệnh, bạn đầu hàng lên lấy khẩu trang để đeo đúng cách và về cuối hàng đứng, bạn tiếp theo lần lượt như vậy cho đến hết hàng xem đội nào hoàn thành nhiệm vụ trước.

+ Luật chơi: Trong thời gian là một bản nhạc, đội nào đeo khẩu trang nhanh và đúng cách thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

Đánh giá trẻ hàng ngày

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Sức khoẻ trong ngày của trẻ: Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khoẻ trước khi vào lớp.

- Quan sát giờ ăn, ngủ: ăn ngon, ăn hết suất, ngủ sâu giấc

Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Tâm trạng của trẻ khi được tham gia lao động tự phục vụ: tưới cây, nhặt lá, nhổ cỏ (HĐNT)

- Cảm xúc của trẻ khi được nhận phiếu bé ngoan

3. Về kiến thức, kĩ năng của trẻ

- Trẻ có kiến thức và kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách.

-  Kỹ năng đeo khẩu trang của trẻ khi cha mẹ đón trẻ.


